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NỘI DUNG:
Các bài: 9a, 10a, 11a, 12a sgk tin học 9 Kết nối tri thức với cuộc sống.
Bài 9a: SỬ DỤNG CÔNG CỤ XÁC THỰC DỮ LIỆU
Câu 1: Công cụ xác thực dữ liệu dùng để làm gì trong bảng tính?  
A. Định dạng ô.  					B. Tính toán dữ liệu. 
C. Kiểm soát dữ liệu nhập vào.  		D. Tạo biểu đồ.  
Câu 2: Tùy chọn nào sau đây không phải là một kiểu xác thực dữ liệu?  
A. Danh sách thả xuống (Drop-down list)  	B. Dữ liệu văn bản (Text)  
C. Dữ liệu số (Number)  				D. Định dạng trang (Page setup)  
Câu 3: Công cụ nào sau đây được sử dụng để tạo giới hạn cho dữ liệu nhập vào ô trong Excel?  
A. Bộ lọc dữ liệu (Filter)  	
B. Định dạng có điều kiện (Conditional formatting)  
C. Xác thực dữ liệu (Data validation)  
D. Đặt tên phạm vi (Name range)  
Câu 4: Trong Excel, xác thực dữ liệu nằm ở thẻ nào trên thanh công cụ?  
A. File  			B. Home  
C. Data  			D. View  
Câu 5: Khi nhập giá trị ngoài phạm vi được xác thực, Excel sẽ:  
A. Tự động thay đổi giá trị cho đúng  		B. Hiển thị thông báo lỗi  
C. Tạo ghi chú trong ô  				D. Không thực hiện hành động gì  
Câu 6: Để tạo danh sách thả xuống cho một ô trong Excel, cần sử dụng tùy chọn nào trong công cụ xác thực dữ liệu?  
A. Number  			B. Date  
C. List  			D. Custom  
Câu 7: Khi tạo một bảng tính quản lý tài chính gia đình, tại sao nên sử dụng công cụ xác thực dữ liệu cho cột "Khoản chi"?  
A. Để tạo hiệu ứng màu sắc cho ô  
B. Để người dùng có thể chọn loại khoản chi từ danh sách có sẵn  
C. Để tính tổng các khoản chi  
D. Để tạo biểu đồ chi tiêu  
Câu 8: Điều gì sẽ xảy ra nếu không sử dụng xác thực dữ liệu trong một bảng tính tài chính?  
A. Dữ liệu sẽ không hiển thị  
B. Người dùng có thể nhập sai hoặc không đúng định dạng  
C. Excel sẽ tự động chỉnh sửa dữ liệu  
D. Dữ liệu sẽ được bảo mật hơn  
Câu 9: Để hạn chế người dùng chỉ nhập dữ liệu số trong cột "Số tiền" của bảng tính, cần sử dụng tùy chọn nào trong công cụ xác thực dữ liệu?  
A. Whole number  			B. Text length  
C. Date  				D. Time  
Câu 10: Xác thực dữ liệu giúp gì cho việc quản lý tài chính gia đình trong bảng tính?  
A. Giúp nhập dữ liệu nhanh hơn  
B. Giúp đảm bảo dữ liệu chính xác và phù hợp  
C. Giúp tạo biểu đồ chính xác hơn  
D. Giúp làm nổi bật dữ liệu quan trọng  
Câu 11: Trong quản lý tài chính gia đình, cột "Ngày chi tiêu" nên dùng kiểu xác thực dữ liệu nào?  
A. List  			B. Date  
C. Text  			D. Custom  
Câu 12: Công cụ xác thực dữ liệu có thể giúp đảm bảo rằng:  
A. Dữ liệu nhập vào ô chỉ nằm trong khoảng giá trị nhất định  
B. Mọi dữ liệu nhập vào sẽ tự động được lưu  
C. Dữ liệu nhập vào được bảo mật  
D. Bảng tính sẽ không bị xóa nhầm  
[bookmark: _Hlk191677238]Câu 13: Một bảng tính quản lý tài chính yêu cầu nhập dữ liệu "Số tiền chi tiêu" nằm trong khoảng từ 100.000 đến 10.000.000. Hãy chỉ ra các bước để thiết lập công cụ xác thực dữ liệu cho cột này?  
A. Data → Data Validation → Allow → Whole number → Between → Nhập giá trị từ 100.000 đến 10.000.000  
B. Data → Filter → Whole number → Between → Nhập giá trị từ 100.000 đến 10.000.000  
C. Home → Data Validation → Allow → Whole number → Between → Nhập giá trị từ 100.000 đến 10.000.000  
D. Data→ Data Validation → Allow → Whole number → Between → Nhập giá trị từ 100.000 đến 1.000.000  
Câu 14: Nếu muốn người dùng chỉ chọn "Khoản chi" từ các mục đã có sẵn như: "Ăn uống", "Đi lại", "Mua sắm", cần làm gì?  
A. Sử dụng công cụ Data Validation → Allow → List → Nhập danh sách các mục trên  
B. Sử dụng công cụ Data Validation → Allow → Number → Nhập danh sách các mục trên  
C. Sử dụng công cụ Data Validation → Allow → Text → Nhập danh sách các mục trên  
D. Sử dụng công cụ Data Validation → Filter → List → Nhập danh sách các mục trên  
Câu 15: Hãy ứng dụng công cụ xác thực dữ liệu để tạo bảng tính cho cột "Số tiền" chỉ cho phép nhập dữ liệu số, đồng thời tạo cảnh báo nếu nhập dữ liệu không hợp lệ. Các bước thực hiện là gì?  
A. Data → Data Validation → Allow → Whole number → Between → Nhập cảnh báo cho dữ liệu không hợp lệ  
B. Data → Data Validation → Allow → Text → Between → Nhập cảnh báo cho dữ liệu không hợp lệ  
C. Data → Data Validation → Filter → Number → Between → Nhập cảnh báo cho dữ liệu không hợp lệ  
D. Data → Filter → Allow → Number → Between → Nhập cảnh báo cho dữ liệu không hợp lệ  
Bài 10a: SỬ DỤNG HÀM COUNTIF

[bookmark: _Hlk191677493]Câu 16: Hàm COUNTIF trong Excel dùng để làm gì?  
A. Đếm số ô chứa giá trị số  				 B. Đếm số ô không trống  
C. Đếm số ô thỏa mãn điều kiện 			D. Đếm số ô trống  
Câu 17: Cú pháp của hàm COUNTIF là gì?  
A. COUNTIF(range, criteria) 				B. COUNTIF(criteria, range)  
C. COUNTIF(range)  					D. COUNTIF(criteria) 


Câu 18: Hàm COUNTIF trả về kết quả là gì?  
A. Tổng các giá trị  				B. Số lượng các ô thỏa mãn điều kiện  
C. Trung bình cộng các giá trị  			D. Số lượng các ô trống  
[bookmark: _Hlk191677756]Câu 19: Tham số range trong hàm COUNTIF là gì?  
A. Điều kiện để đếm  				B. Vùng dữ liệu cần đếm  
C. Tổng các giá trị cần đếm  			D. Cột chứa dữ liệu số  
Câu 20: Tham số criteria trong hàm COUNTIF là gì?  
A. Điều kiện để đếm  				B. Tổng giá trị trong các ô  
C. Số lượng ô không trống  			D. Vùng dữ liệu cần đếm  
[bookmark: _Hlk191678230]Câu 21: Kết quả của hàm COUNTIF(A1:A10, ">5") là gì?  
A. Đếm số ô có giá trị lớn hơn 5 trong vùng A1:A10  
B. Đếm tổng các ô trong vùng A1:A10  
C. Đếm số ô có giá trị nhỏ hơn 5 trong vùng A1:A10  
D. Đếm các ô trống trong vùng A1:A10  
Câu 22: Khi sử dụng hàm COUNTIF(A1:A10, "apple"), hàm sẽ đếm gì?  
A. Đếm số ô chứa giá trị "apple"  			B. Đếm số ô trống  
C. Đếm tất cả các ô trong vùng A1:A10 		D. Đếm số ô chứa số lớn hơn 10  
Câu 23: Trong hàm COUNTIF(A1:A10, ">=5"), ký hiệu >= có ý nghĩa gì?  
A. Lớn hơn 5  				B. Bằng 5  
C. Lớn hơn hoặc bằng 5  			D. Nhỏ hơn 5  
[bookmark: _Hlk191682419]Câu 24: Kết quả của hàm COUNTIF(A1:A5, ">=10") là gì nếu A1:A5 chứa các giá trị: 5, 12, 9, 10, 15?  
A. 3  						B. 2  
C. 4  						D. 1  
Câu 25:Hàm COUNTIF(A1:A10, "<>0") sẽ đếm các ô thỏa mãn điều kiện nào?  
A. Đếm số ô có giá trị bằng 0  		B. Đếm số ô khác 0  
C. Đếm các ô trống  			D. Đếm tất cả các ô  
Câu 26: Điều kiện "<>abc" trong hàm COUNTIF có nghĩa là gì?  
A. Đếm số ô chứa giá trị bằng "abc"  
B. Đếm số ô không chứa giá trị "abc"  
C. Đếm số ô chứa giá trị bắt đầu bằng "abc"  
D. Đếm số ô chứa giá trị kết thúc bằng "abc"  
[bookmark: _Hlk191677969]Câu 27: Kết quả của hàm COUNTIF(B1:B5, "<5") nếu dãy số B1:B5 là 3, 5, 7, 2, 8 sẽ là bao nhiêu?  
A. 2  						B. 3  
C. 4  						D. 5  
Câu 28: Nếu bạn có danh sách điểm số trong vùng A1:A10, bạn muốn đếm số học sinh có điểm từ 5 trở lên nhưng nhỏ hơn 8. Câu lệnh nào sẽ cho kết quả đúng?  
A. =COUNTIF(A1:A10, ">=5") - COUNTIF(A1:A10, ">=8")  
B. =COUNTIF(A1:A10, ">=5") + COUNTIF(A1:A10, "<8")  
C. =COUNTIF(A1:A10, ">=5") AND COUNTIF(A1:A10, "<8")  
D. =COUNTIF(A1:A10, ">=5 AND <8")  
Câu 29: Bạn có danh sách các tên sản phẩm trong cột A, và bạn muốn đếm số lượng sản phẩm chứa chữ "A" ở bất kỳ vị trí nào trong tên. Câu lệnh nào đúng?  
A. =COUNTIF(A:A, "*A*")  			B. =COUNTIF(A:A, "A*")  
C. =COUNTIF(A:A, "*A")  			D. =COUNTIF(A:A, "A")  


[bookmark: _Hlk191678533]Câu 30: Bạn muốn đếm số học sinh có điểm lớn hơn hoặc bằng 5 và nhỏ hơn hoặc bằng 8 trong vùng A1:A10. Công thức nào chính xác?  
A. =COUNTIF(A1:A10, ">=5 AND <=8")  
B. =COUNTIF(A1:A10, ">=5") - COUNTIF(A1:A10, ">8")  
C. =COUNTIF(A1:A10, ">=5") + COUNTIF(A1:A10, "<=8")  
D. =COUNTIF(A1:A10, ">=5 OR <=8") 

Bài 11a: SỬ DỤNG HÀM SUMIF

Câu 31: Hàm SUMIF dùng để làm gì?
A. Tính tổng các giá trị trong một vùng thỏa mãn điều kiện.
B. Tính tổng tất cả các ô trong một vùng.
C. Đếm số ô có chứa số trong một vùng.
D. Tìm giá trị lớn nhất trong một vùng.
[bookmark: _Hlk191678876]Câu 32: Cú pháp của hàm SUMIF là gì?
A. SUMIF(vùng_dữ_liệu điều kiện, điều_kiện, [vùng_tính_tổng])
B. SUMIF(vùng_dữ_liệu điều kiện, [vùng_tính_tổng], điều_kiện)
C. SUMIF(điều_kiện, vùng_dữ_liệu điều kiện)
D. SUM(vùng_dữ_liệu điều kiện, điều_kiện)
Câu 33: Tham số thứ nhất của hàm SUMIF là gì?
A. Điều kiện tính tổng. 
B. Vùng chứa điều kiện.
C. Vùng chứa các giá trị cần tính tổng.
D. Vùng điều kiện và vùng tính tổng giống nhau.
Câu 34: Nếu không cung cấp vùng_tính_tổng trong hàm SUMIF, thì vùng nào sẽ được tính tổng?
A. Vùng không chứa điều kiện. 
B. Vùng chứa giá trị số.
C. Vùng dữ liệu ban đầu (vùng chứa điều kiện).
D. Không có vùng nào được tính tổng.
Câu 35: Hàm SUMIF có thể dùng cho các điều kiện kiểu gì?
A. Điều kiện kiểu số. 						B. Điều kiện kiểu văn bản.
C. Điều kiện kiểu logic (như >, <, =). 				D. Tất cả các điều kiện trên.
Câu 36: Trong hàm SUMIF, điều kiện có thể được thể hiện dưới dạng nào?
A. Chỉ là số. 							B. Chỉ là chuỗi ký tự.
C. Có thể là số, chuỗi ký tự hoặc biểu thức logic. 		D. Chỉ là biểu thức logic.
Câu 37: Hàm SUMIF(A2:A10, >5) sẽ thực hiện điều gì?
A. Tính tổng các giá trị lớn hơn 5 trong vùng A2:A10.
B. Tính tổng tất cả các giá trị trong vùng A2:A10.
C. Tính tổng các giá trị bằng 5 trong vùng A2:A10.
D. Đếm các giá trị lớn hơn 5 trong vùng A2:A10.
Câu 38: Nếu sử dụng hàm SUMIF với điều kiện là một chuỗi ký tự, ta cần lưu ý điều gì?
A. Điều kiện phải nằm trong dấu ngoặc kép (" "). 
B. Điều kiện phải là một biểu thức logic.
C. Không cần điều kiện.
D. Điều kiện phải là một con số.
[bookmark: _Hlk191682255][bookmark: _Hlk191679650]Câu 39: Hàm SUMIF(A1:A10, "5", B1:B10) sẽ trả về kết quả gì nếu không có ô nào trong A1:A10 chứa giá trị bằng 5?
A. Trả về giá trị 0. 							B. Trả về lỗi.
C. Trả về tổng tất cả các giá trị trong B1:B10. 		D. Không trả về kết quả nào.
[bookmark: _Hlk191680545]Câu 40: Khi nào nên sử dụng hàm SUMIF thay vì hàm SUM?
A. Khi muốn tính tổng các giá trị trong một vùng với điều kiện cụ thể.
B. Khi muốn tính tổng tất cả các giá trị trong một vùng.
C. Khi muốn đếm số lượng ô thỏa mãn điều kiện.
D. Khi muốn tìm giá trị trung bình của một vùng.
Câu 41: Trong hàm SUMIF, điều kiện `"<10"` sẽ được hiểu như thế nào?
A. Tính tổng các giá trị nhỏ hơn 10. 		B. Tính tổng các giá trị lớn hơn 10. 
C. Tính tổng các giá trị bằng 10. 		D. Đếm các ô nhỏ hơn 10.
Câu 42: Trong hàm SUMIF(A1:A10, ">10", B1:B10), nếu không có giá trị nào thỏa mãn điều kiện, kết quả sẽ là gì?
A. Tổng tất cả các giá trị trong A1:A10. 	B. Tổng tất cả các giá trị trong B1:B10.
C. Trả về 0. 						D. Trả về lỗi.
[bookmark: _Hlk191680624]Câu 43: Hàm SUMIF(A2:A12, ">=100", B2:B12) sẽ làm gì?
A. Tính tổng các giá trị trong vùng A2:A12 lớn hơn hoặc bằng 100.
B. Tính tổng các giá trị trong vùng B2:B12 tương ứng với các giá trị trong A2:A12 lớn hơn hoặc bằng 100.
C. Đếm số lượng giá trị trong vùng A2:A12 lớn hơn hoặc bằng 100.
D. Tính tổng tất cả các giá trị trong vùng B2:B12.
Câu 44: Làm thế nào để tính tổng các giá trị trong cột B nếu các giá trị tương ứng trong cột A chứa từ "apple"?
A. SUMIF(A:A, "apple", B:B) 				B. SUMIF(A:A, "*apple*", B:B)
C. SUMIF(B:B, "apple", A:A) 				D. SUMIF(A:A, ">=apple", B:B)
Câu 45: Hàm SUMIF(A1:A10, >0) có tác dụng gì?
A. Tính tổng các giá trị trong A1:A10 lớn hơn 0. 
B. Tính tổng các giá trị trong A1:A10 nhỏ hơn 0.
C. Tính tổng các giá trị trong A1:A10 bằng 0.
D. Đếm số ô có giá trị lớn hơn 0.

Bài 12a: SỬ DỤNG HÀM IF

[bookmark: _Hlk191680807]Câu 46: Hàm IF trong Excel được dùng để làm gì?
A. Để tính tổng 					B. Để kiểm tra điều kiện
C. Để đếm các ô có giá trị 			D. Để sắp xếp dữ liệu
Câu 47: Cấu trúc của hàm IF trong Excel là gì?
A. =IF(Điều kiện, Giá trị 1, Giá trị 2) 		B. =IF(Điều kiện, Giá trị 1 + Giá trị 2)
C. =IF(Điều kiện, Điều kiện 2, Giá trị 1) 	D. =IF(Giá trị 1, Điều kiện, Giá trị 2)
[bookmark: _Hlk191681018]Câu 48: Trong hàm IF, nếu điều kiện đúng thì kết quả trả về là giá trị nào?
A. Giá trị 1 						B. Giá trị 2
C. Điều kiện 					D. Không trả về giá trị
Câu 49: Trong hàm IF, nếu điều kiện sai thì kết quả trả về là giá trị nào?
A. Giá trị 1 						B. Giá trị 2
C. Điều kiện 					D. Không trả về giá trị
Câu 50: Hàm IF có thể sử dụng bao nhiêu đối số?
A. 2 đối số 						B. 3 đối số
C. 4 đối số 						D. 5 đối số
Câu 51: Khi nào hàm IF trả về kết quả là giá trị 2?
A. Khi điều kiện đúng 				B. Khi điều kiện sai
C. Khi giá trị 1 lớn hơn giá trị 2 		D. Khi không có điều kiện
Câu 52: Nếu công thức =IF(A1 > 10, "Lớn hơn", "Nhỏ hơn") được nhập vào ô B1, thì kết quả ở ô B1 khi A1 = 15 sẽ là gì?
A. Lớn hơn 						B. Nhỏ hơn
C. 15 							D. #VALUE!
Câu 53: Công thức =IF(B2=100, "Đạt", "Chưa đạt") trả về kết quả "Chưa đạt" khi nào?
A. Khi giá trị ô B2 lớn hơn 100 			B. Khi giá trị ô B2 nhỏ hơn 100
C. Khi giá trị ô B2 bằng 100 			D. Khi giá trị ô B2 khác 100
Câu 54: Kết quả của công thức =IF(C1>=50, "Đậu", "Rớt") khi C1=49 sẽ là gì?
A. Đậu 						B. Rớt
C. #VALUE! 					D. Sai cú pháp
Câu 55: Khi sử dụng hàm IF với điều kiện so sánh là A1 = 20, nếu A1 có giá trị là 15 thì điều gì xảy ra?
A. Điều kiện đúng 					B. Điều kiện sai
C. Kết quả là 20 					D. Kết quả không xác định
Câu 56: Hàm IF nào sau đây sẽ trả về giá trị “Xấu” khi giá trị trong ô A1 nhỏ hơn 50?
A. =IF(A1<50, "Tốt", "Xấu") 			B. =IF(A1>=50, "Xấu", "Tốt")
C. =IF(A1<50, "Xấu", "Tốt") 			D. =IF(A1=50, "Xấu", "Tốt")
Câu 57: Công thức =IF(A2>=60, "Pass", "Fail") sẽ trả về kết quả gì khi A2=59?
A. Pass 						B. Fail
C. Không có kết quả 				D. #VALUE!
Câu 58: Cho bảng tính với cột A là điểm số của học sinh. Viết công thức dùng hàm IF để phân loại học sinh đậu nếu điểm số từ 50 trở lên và rớt nếu điểm dưới 50.
A. =IF(A1>50, "Đậu", "Rớt") 			B. =IF(A1>=50, "Đậu", "Rớt")
C. =IF(A1=50, "Đậu", "Rớt") 			D. =IF(A1<50, "Đậu", "Rớt")
Câu 59: Một công ty muốn tính tiền thưởng cho nhân viên. Nếu doanh thu của nhân viên đạt trên 10 triệu, nhân viên sẽ được thưởng 2 triệu, nếu không đạt thì không được thưởng. Công thức nào đúng?
A. =IF(DoanhThu>10000000, 2000000, 0)
B. =IF(DoanhThu>=10000000, 0, 2000000)
C. =IF(DoanhThu=10000000, 2000000, 0)
D. =IF(DoanhThu<10000000, 2000000, 0)
Câu 60:Trong một bảng tính, ô A1 chứa điểm số của học sinh và ô B1 chứa kết quả “Đậu” hoặc “Rớt”. Sử dụng công thức hàm IF để điền “Đậu” nếu điểm >=60, ngược lại điền “Rớt”.
A. =IF(A1=60, "Đậu", "Rớt") 			B. =IF(A1>=60, "Đậu", "Rớt")
C. =IF(A1>60, "Đậu", "Rớt") 			D. =IF(A1<=60, "Đậu", "Rớt")

